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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 -  MÔN VẬT LÍ 10 

ĐỀ SỐ 1 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

Câu 1: Động năng của vật không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Phụ thuộc vào khối lượng của vật. B. Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu. 

C. Là đại lượng vô hướng, không âm. D. Phụ thuộc vào vận tốc của vật. 

Câu 2: Thế năng trọng trường của một vật có giá trị 

A. luôn dương. B. luôn âm. 

C. luôn khác 0. D. có thể dương, có thể âm hoặc bằng 0. 

Câu 3: Một cần cẩu nâng một thùng hàng khối lượng 6 tấn từ mặt đất lên độ cao 4 m theo phương thẳng 

đứng. Lấy g = 10 m/s2, chọn mốc thế năng ở mặt đất. Công của trọng lực đã thực hiện từ mặt đất cho đến 

khi thùng hàng ở độ cao 3m là 

A. - 180000 J. B. - 240000 J. C. - 60000 J. D. - 120000 J. 

Câu 4: Một bạn học sinh ném một vật có khối lượng 200 g thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s 

từ tầng lầu có độ cao 8 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Xác định cơ năng của vật khi bắt đầu ném, bỏ 

qua mọi lực cản. 

A. 22,4 J. B. 16 J. C. 6,4 J. D. 9,6 J. 

Câu 5: Cơ năng của một vật được bảo toàn khi 

A. vật chịu tác dụng của các lực không bảo toàn. B. vật chỉ chịu tác dụng của lực bảo toàn. 

C. vật chịu tác dụng của mọi lực bất kì. D. vật chỉ chịu tác dụng của 1 lực duy nhất. 

Câu 6: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v⃗  là đại lượng được xác định 

bởi công thức 

A. p = m.v B. p⃗ = m. v⃗  C. p = m.a D. p⃗ = m. a⃗  

Câu 7: Môt vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống mặt đất trong khoảng thời gian 0,5 s. Lấy g = 10 m/s2. 

Tìm độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó. 

A. 5,0 kg.m/s B. 10 kg.m/s  

C. 4,9 kg.m/s D. 0,5 kg.m/s 

Câu 8: Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10 m/s va chạm vào một chiếc xe khác đang đứng 

yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm sau va chạm hai xe dính vào nhau và cùng chuyển động. Vận tốc 

hai xe sau va chạm là: 

A. v1 = 0; v2 = 10 m/s. B. v1 = v2 = 5 m/s. 

C. v1 = v2 = 10 m/s. D. v1 = v2 = 20 m/s. 

Câu 9: Một khẩu súng có khối lượng 5 kg bắn ra một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10 g với 

vận tốc của đạn là 600 m/s. Khi viên đạn thoát ra khỏi nòng súng thì độ lớn vận tốc giật lùi của súng là 

A. 12 cm/s. B. 1,2 m/s. 

C. 12 m/s. D. 1,2 cm/s. 

Câu 10: Tốc độ góc của chuyển động tròn có giá trị bằng 

A. góc quay của bán kính quỹ đạo trong một đơn vị thời gian. 

B. góc quay của bán kính quỹ đạo trong một giờ. 

C. tích giữa góc quay của bán kính quỹ đạo và thời gian. 

D. hiệu giữa góc quay của bán kính quỹ đạo và thời gian. 

Câu 11: Một chất điểm M thực hiện chuyển động tròn đều như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. B⃗⃗  là vectơ vận tốc, D⃗⃗  là vectơ gia tốc. B. A⃗⃗  là vectơ vận tốc, B⃗⃗  là vectơ gia tốc. 

C. B⃗⃗  là vectơ vận tốc, A⃗⃗  là vectơ gia tốc. D. C⃗  là vectơ vận tốc, D⃗⃗  là vectơ gia tốc. 
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Câu 12: Tìm chiều dài của một cung tròn của đường tròn có bán kính 0,5 m, được chắn bởi góc 60° 

A. 0,5236 m. B. 1 m. 

C. 0,2 m. D. 30 m. 

 

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 

Câu 1: Hai vật có khối lượng m1 = 3 kg; m2 = 2 kg chuyển động trên cùng đường thẳng và ngược chiều 

với nhau với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. 

 a) Tổng động lượng của hệ có độ lớn bằng p = 2 kg.m/s và hướng theo m2. 

 b) Khi hai vật va chạm vào nhau, động năng của hệ được bảo toàn. 

 c) Nếu hai vật dính vào nhau sau va chạm, chúng sẽ dừng lại. 

 d) Nếu sau va chạm, vật 1 giật lùi với tốc độ 3 m/s thì vật 2 cũng giật lùi với tốc độ 3,2 m/s. 

 

 

Câu 2: Cho thanh thẳng AB đồng chất, tiết diện đều, chiều dài L = 1,5 m quay đều xung quanh trục đi qua 

điểm O trên thanh và vuông góc với thanh. Tốc độ của hai đầu thanh A, B lần lượt là vA = 2 m/s và vB = 4 

m/s. 

 a) Tốc độ góc của hai đầu thanh A, B bằng nhau. 

 b) Độ lớn gia tốc hướng tâm của đầu B lớn hơn so với đầu A.  

 c) Chu kì của đầu A lớn hơn chu kì của đầu B. 

 d) Tốc độ góc của đầu B bằng 4 rad/s. 

 

 

PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1: Một vận động viên nhảy cầu (xem như vận tốc ban đầu bằng 0) xuống hồ nước từ tấm ván ở độ cao 

10 m so với mặt hồ. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Tính tốc độ của người theo đơn vị m/s khi cách 

mặt hồ 4 m. (Kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy) 

Đáp án     

 

Câu 2: Một quả bóng golf có khối lượng 0,046 kg. Vận tốc của quả bóng ngay sau khi rời khỏi gậy golf là 

50 m/s. Gậy đánh golf tiếp xúc với bóng trong thời gian 1,3.10-3 (s). Tính lực trung bình do gậy đánh golf 

tác dụng lên quả bóng. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị) 

Đáp án     

 

Câu 3: Một vật khối lượng m1 chuyển động với v1 = 5 m/s đến va chạm với m2 = 1 kg, đang chuyển động 

ngược chiều m1 với vận tốc v2 = 1 m/s. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và cùng chuyển động với v = 

2,5 m/s. Tìm khối lượng m1 biết m1 + m2 = 2,4 kg.  

Đáp án     

 

Câu 4: Trên màn hình radar của hệ thống theo dõi các vật thể lạ đang chuyển động gần hay tiến về phía 

Trái đất, một chuyên viên điều khiển quan sát thấy một thiên thạch quét được một góc 20. Nếu biết khoảng 

cách từ thiên thạch đó đến tâm radar là 814 km thì chiều dài của cung tròn mà thiên thạch đã di chuyển là 

bao nhiêu km? (Kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy)  

Đáp án     
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PHẦN IV: TỰ LUẬN 

Câu 1: Võ sĩ quyền anh, bên cạnh việc tập cho cú đấm thật mạnh, họ còn luyện tập phản xạ “chuyển động 

theo cú đấm”, tức là đưa mặt theo chiều chuyển động của cú đấm từ đối thủ. Hãy giải thích vì sao họ lại 

cần luyện tập phản xạ này. 

Câu 2: Một con lắc đơn gồm một quả cầu m1 = 200 g treo vào một sợi dây không giãn và có khối lượng 

không đáng kể. Con lắc đang nằm yên tại vị trí cân bằng thì một vật khối lượng m2 = 300g bay ngang với 

vận tốc 4 m/s đến va chạm mềm với vật treo m1. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng chuyển động. 

Lấy g = 10 m/s2. Độ cao cực đại mà con lắc mới đạt được là bao nhiêu cm? 

Câu 3: Một bánh xe có bán kính 25 cm lăn đều với tốc độ 6 m/s. Tính độ lớn gia tốc hướng tâm của một 

điểm nằm trên bán kính của bánh xe, cách vành bánh xe 5 cm.  

 

--- HẾT --- 
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ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

Câu 1: Điều nào sau đây đúng khi nói về động năng? 

A. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 

B. Động năng của một vật là một đại lượng vô hướng. 

C. Trong hệ kín, động năng của hệ luôn được bảo toàn. 

D. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc. 

Câu 2: Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của vật tăng gấp đôi và tốc độ của vật 

giảm còn một nửa? 

A. không đổi. B. giảm 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần. 

Câu 3: Một vật khối lượng 1 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao 

bằng bao nhiêu? 

A. 0,102 m. B. 1,0 m.   

C. 9,8 m. D. 32 m. 

Câu 4: Vật có khối lượng m = 10 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc cao 10 m. Khi tới chân dốc 

thì vật có vận tốc 10 m/s. Công của lực ma sát trong quá trình chuyển động của vật là 

A. -500 J B. -1000 J  

C. 500 J D. 1000 J 

 

Câu 5: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động bay lên của vật thì 

A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương. 

B. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. 

C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương. 

D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. 

Câu 6: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng 

A. không xác định. B. bảo toàn. C. không bảo toàn. D. biến thiên. 

Câu 7: Dưới tác dụng của một lực bằng 4 N, một vật đang đứng yên thu gia tốc và bắt đầu chuyển động. 

Sau thời gian 2 s, độ biến thiên động lượng của vật là 

A. 8,0 kg.m/s B. 6,0 kg.m/s 

C. 2,0 kg.m/s D. 0,5 kg.m/s 

Câu 8: Toa xe thứ nhất có khối lượng 3 tấn chạy với vận tốc 4 m/s đến va chạm với toa xe thứ hai đang 

đứng yên có khối lượng 5 tấn làm toa này chuyển động với vận tốc 3 m/s sau va chạm. Hỏi sau va chạm, 

toa xe thứ nhất chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu? Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu 

của xe thứ nhất. 

A. 9 m/s. B. 1 m/s. 

C. - 9 m/s. D. - 1 m/s. 

Câu 9: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm? 

A. quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. 

B. viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 

C. viên đạn xuyên qua một tấm bia gỗ trên đường bay của nó. 

D. quả bóng tennis đập vào vợt của vận động viên. 

Câu 10: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là sự chuyển động bằng phản lực? 

A. Vận động viên giậm đà để nhảy lên cao. 

B. Một người nhảy từ thuyền lên bờ làm thuyển chuyển động ngược lại. 

C. Xe ô tô phun khói ra sau trong quá trình chuyển động. 

D. Máy bay trực thăng đang chuyển động thẳng đứng đi lên. 
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Câu 11: Đơn vị của tốc độ góc trong chuyển động tròn đều là 

A. s (giây). B. rad (radian).   C. Hz (héc). D. rad/s (radian trên giây).                                                                                

Câu 12: Một đĩa tròn đang quay đều quanh một trục đi qua tâm O của đĩa. Xét hai điểm A và B nằm trên 

cùng một bán kính biết OA = 2.OB. Nhận xét nào đúng khi so sánh về tốc độ góc ωA với ωB và tốc độ dài 

vA và vB của hai điểm A và B? 

A. ωA = ωB; vA > vB  B. ωA = ωB; vA < vB 

C. ωA > ωB; vA = vB  D. ωA > ωB; vA > vB 

 

 

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 

Câu 1: “E - bike” là loại xe đạp có gắn động cơ điện. 

Hình vẽ cho thấy một chiếc E - bike và người đi xe 

có tổng khối lượng là 83 kg đang chuyển động lên 

dốc.  Người đi xe đạp bắt đầu chuyển động từ A với 

vận tốc bằng 0, tăng đều tốc độ và đạt vận tốc 6,7 

m/s tại B.  Khoảng cách A và B là 50 m. Lấy                  

g = 10 m/s2. 

 a) Thời gian để người đi xe đạp đi được quãng đường AB này là 14,925 s. 

 b) Động năng của người và xe khi đến B là 1862,935 J. 

 c) Thế năng trọng trường mà người và xe nhận thêm khi chuyển động từ A đến B là 41500 J. 

 d) Cơ năng của người đi xe đạp tại B là 4352,935 J. 

 

 

Câu 2: Đồ thị bên cho biết động lượng của tàu vũ trụ thay đổi 

theo thời gian. 

 a) Quan sát đồ thị từ t = 0,0 s người ta tính được lực tác dụng 

lên tàu vũ trụ tại thời điểm t = 2,0 s là xấp xỉ 2000 N. 

 b) Biết rằng gia tốc của tàu vũ trụ tại thời điểm t = 2,0 s là 

0,4 m/s2. Khối lượng tàu vũ trụ xấp xỉ 6250 kg. 

 c) Lực tác dụng lên tàu vũ trụ bằng 0 kể từ giây thứ 3 trở đi. 

 d) Lúc t = 4,0 s tàu vũ trụ “va chạm” với trạm không gian 

đứng yên có khối lượng 7000 kg để cập bến. Sau đó, chúng 

cùng chuyển động với nhau. Tốc độ của hai vật sau khi va chạm 

là v = 0,864 m/s. 

 
 

PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1: Vận động viên trượt tuyết có tổng khối lượng 60 kg bắt đầu trượt trên đồi tuyết từ điểm A đến điểm 

B ở chân đồi.  Biết điểm A có độ cao lớn hơn điểm B là 10 m. Xem như lực cản là không đáng kể. Lấy g = 

10 m/s2. Động năng của vận động viên khi đến B là bao nhiêu J? 

Đáp án     

 

Câu 2: Hai viên bi có khối lượng m1 = 50 g và m2 = 80 g đang chuyển động ngược chiều nhau và va chạm 

nhau. Muốn sau va chạm m2 đứng yên còn m1 chuyển động theo chiều ngược lại với vận tốc như cũ. Cho 

biết v1 = 2 m/s thì vận tốc của m2 trước va chạm bằng bao nhiêu m/s?  

Đáp án     
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Câu 3: Một viên bi được thả lăn từ đỉnh một dốc nghiêng cao 20 m. Lấy g = 10 m/s2. Khi đến chân dốc, 

viên bi tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang và đi được thêm 1 m rồi dừng lại. Tìm hệ số ma sát giữa 

viên bi và mặt phẳng ngang. Bỏ qua ma sát trên dốc. 

Đáp án     

 

Câu 4: Một đầu đạn có khối lượng 20 g, chuyển động trong nòng súng nằm ngang khoảng 10-2 s, vận tốc 

lúc đầu bằng không, vận tốc khi viên đạn đến đầu nòng súng là 2160 km/h. Tính lực đẩy trung bình của hơi 

thuốc súng lên đầu đạn.  

Đáp án     

 

PHẦN IV: TỰ LUẬN 

Câu 1. Một khẩu súng khi bắn một viên đạn luôn bị giật lùi về sau. Hãy giải thích hiện tượng súng giật và 

đưa ra phương án chế tạo để hạn chế chuyển động giật này của súng, giúp giữ an toàn cho người sử dụng. 

Giả thiết ban đầu viên đạn nằm yên trong khẩu súng và khẩu súng được giữ đứng yên trên tay người bắn. 

Câu 2. Các nhà khoa học tại một đài quan sát thiên văn đang nghiên cứu chuyển động của Trái Đất quanh 

Mặt Trời để phục vụ cho việc tính toán quỹ đạo các vệ tinh và tàu thăm dò không gian. Giả sử Trái Đất 

chuyển động tròn đều quanh Mặt Trời với bán kính quỹ đạo là 150 triệu km và chu kì quay là 365 ngày. 

Tìm tốc độ góc và tốc độ của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.  

Câu 3. Từ độ cao 1 m so với mặt đất, một vật có khối lượng 1 kg được ném lên cao theo phương thẳng 

đứng với vận tốc 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. 

Tại độ cao nào so với mặt đất vật có thế năng bằng động năng?  

--- HẾT --- 
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ĐỀ SỐ 3 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

Câu 1: Điều nào sau đây đúng khi nói về động năng? 

A. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 

B. Động năng của một vật là một đại lượng vô hướng. 

C. Trong hệ kín, động năng của hệ luôn được bảo toàn. 

D. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc. 

Câu 2: Thế năng của vật nặng 2 kg ở đáy giếng sâu 10 m so với mặt đất tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2 có 

giá trị bao nhiêu? Chọn mốc thế năng tại mặt đất. 

A. -100 J. B. 100 J. C. 200 J. D. -200 J. 

Câu 3: Một vật có khối lượng m, chuyển động với vận tốc v. Động năng của vật có biểu thức 

A. 
2

đ

1
W = mv

2
. B. 

2

đW = mv . C. đ

1
W = mv

2
. D. 

2

đW = 2mv .  

Câu 4: Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có thế năng? 

 
A. Một bồn nước trên cao – Hình 1. 

B. Một búa máy đang rơi – Hình 2. 

C. Một xe máy đang chạy trên đường – Hình 3. 

D. Một quả táo trên cành cây – Hình 4.  

Câu 5: Một ô tô có khối lượng 1600 kg đang chạy với tốc độ 50 km/h thì người lái xe nhìn thấy một vật 

cản trước mặt cách khoảng 15 m. Người đó tắt máy và hãm phanh khẩn cấp với lực hãm không đổi là 

1,2.104 N. Xe còn chạy được bao xa thì dừng và có đâm vào vật cản đó không? Giả sử nếu đâm vào vật cản 

thì lực cản của vật không đáng kể so với lực hãm phanh. 

A. 18,3 m; có đâm vào vật cản. B. 16,25 m; có đâm vào vật cản. 

C. 14,6 m; không đâm vào vật cản. D. 12,9 m; không đâm vào vật cản. 

Câu 6: Một quả bóng khối lượng 250 g bay tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v = 4,5 m/s và sau 

0,01s thì bật ngược trở lại với tốc độ 3,5 m/s. Lực do tường tác dụng lên bóng có độ lớn trung bình là 

A. 2 N. B. 20 N.  

C. 200 N. D. 2000 N. 

Câu 7: Một xe buýt khối lượng 3 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h. Độ lớn động lượng của xe 

buýt bằng 

A. 60000 (kg.m/s). B. 216 (kg.m/s).  

C. 216000 (kg.m/s). D. 60 (kg.m/s). 

Câu 8: Thả một viên bi trên mặt phẳng nghiêng như hình bên, bỏ qua 

mọi ma sát. Độ dịch chuyển của khúc gỗ trong hình phụ thuộc vào  

A. vận tốc viên bi.  

B. khối lượng viên bi.  

C. vận tốc và khối lượng viên bi.   

D. vận tốc và kích thước viên bi. 
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Câu 9: Một tên lửa có khối lượng tổng cộng 10 tấn đang đứng yên thì phụt ra sau một lượng khí có khối 

lượng 2 tấn với tốc độ phụt khí đối với mặt đất là 300 m/s. Tính tốc độ của tên lửa sau khi phụt khí. 

A. 75 m/s. B. 300 m/s.  

C. 150 m/s. D. 100 m/s. 

Câu 10: Chuyển động tròn đều có 

A. vectơ vận tốc không đổi. B. tốc độ phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. 

C. tốc độ góc phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. D. chu kì tỉ lệ với thời gian chuyển động. 

Câu 11: Vật chuyển động trên đường tròn có bán kính r, trong khoảng thời gian t đi được một cung có độ 

dài s = 2r. Độ dịch chuyển góc θ của vật trong thời gian t bằng: 

A. 2 rad. B.  rad. 

C. 2 rad. D. 1 rad. 

Câu 12: Cho đồng hồ như hình vẽ, gọi điểm N là trung điểm của kim giây. Cho rằng 

các kim đồng hồ quay đều, chu kỳ của điểm N là 

A. 120 s. B. 3600 s. 

C. 30 s. D. 60 s. 

 

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI 

Câu 1: Lồng giặt của một máy giặt TOSHIBA khi hoạt động ổn định thì có tốc độ quay từ 600 vòng/phút 

đến 1800 vòng/phút tùy thuộc vào chế độ giặt. Đường kính lồng giặt là 330 mm. Lấy π2 = 10. 

 a) Khi máy giặt hoạt động ổn định thì một điểm trên lồng giặt chuyển động tròn đều. 

 b) Tần số bé nhất của lồng giặt là 600 Hz. 

 c) Chu kỳ quay lớn nhất của lồng giặt là 0.1s. 

 d) Tốc độ chuyển động nhỏ nhất của một điểm trên thành lồng giặt khi máy đang chạy ổn định là 31,3 

m/s. 

  

Câu 2: Một vật có khối lượng m = 1 kg chuyển động và người ta thu được đồ thị vận tốc theo thời gian của 

vật như hình bên. 

 a) Động lượng của vật tại thời điểm A có độ lớn 10 kg.m/s. 

 b) Độ biến thiên động lượng trong cả quá trình là 10 kg.m/s. 

 c) Từ thời điểm B đến C, độ biến thiên động lượng của vật bằng 0. 

 d) Trong giai đoạn CD, vật chịu tác dụng của một lực cản trong suốt giai 

đoạn chuyển động cho đến khi vật dừng lại. Lực cản này có độ lớn 3 N. 

 

 

PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1: Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc 6 m/s. Chọn gốc thế năng ở mặt đất, 

lấy g = 10 m/s2. Ở vị trí vật có thế năng bằng một nửa động năng của vật thì nó có tốc độ là bao nhiêu m/s? 

(Kết quả làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)  

Đáp án     

 

Câu 2: Súng liên thanh được tỳ trên vai và bắn với tốc độ 600 viên/phút Mỗi viên đạn nặng 20g và vận tốc 

của đạn khi rời nòng là 800m/s. Tính lực trung bình đè lên vai người bắn trong mỗi giây?  

Đáp án     
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Câu 3: Một xe tải có khối lượng 500 kg chuyển động với vận tốc 54 km/h và một xe máy có khối lượng 

250 kg chuyển động ngược chiều với vận tốc 36 km/h. Độ lớn động lượng của hệ hai xe là bao nhiêu 

kg.m/s? Chọn chiều dương theo chiều chuyển động của xe tải. 

Đáp án     

 

Câu 4. Hai điểm A và B nằm trên cùng một đường kính của một vô lăng có tâm O, đang 

quay đều với tốc độ góc  như hình bên. Điểm A có tốc độ vA = 1 m/s, điểm B có tốc độ 

vB = 0,6 m/s. Cho AB = 0,8 m. Tính tốc độ góc của vô lăng theo đơn vị rad/s.  

Đáp án     

 

PHẦN IV: TỰ LUẬN 

Câu 1: Hình bên là một tiết mục biểu diễn khí công, nghệ sĩ tập khí công nằm lên 

bàn chông và đặt lên người tảng đá to và nặng. Sau đó người phụ diễn sẽ dùng búa 

tạ đập tảng đá những nghệ sĩ không hề bị lún xuống. Anh/ chị hãy giải thích hiện 

tượng trên.  

Câu 2: Con lắc đạn đạo là thiết bị được sử dụng để đo tốc độ của viên 

đạn. Viên đạn được bắn vào một khối gỗ lớn treo lơ lửng bằng dây 

nhẹ, không dãn. Sau khi va chạm, viên đạn ghim vào trong khối gỗ. 

Sau đó, toàn bộ hệ khối gỗ và viên đạn chuyển động như một con lắc 

lên độ cao h. Xét viên đạn có khối lượng m1 = 5 g, khối gỗ có khối 

lượng m2 = 1 kg và h = 5 cm. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua lực cản của 

không khí. Tính tốc độ ban đầu của viên đạn theo đơn vị mét trên giây. 

(Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)  

Câu 3: Vệ tinh VINASAT - 1 của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo ngày 19/4/2008. Sau khi ổn định, vệ 

tinh chuyển động tròn đều với tốc độ v = 2,21 km/h ở độ cao 24000 km so với mặt đất. Bán kính Trái Đất 

là 6389 km. Tìm tốc độ góc và thời gian quay 1 vòng quanh Trái Đất của vệ tinh.  

--- HẾT --- 

 


